
Dự toán năm Cùng kỳ năm 
trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1,280,504 216,032 551,836 43.10 255.44

A Thu ngân sách NN trên địa bàn 678,900 19,190 209,854 30.91 1,093.56

I Các khoản thu cân đối ngân sách 78,900 18,088 26,597 33.71 147.04

1 Thu từ doanh nghiệp NNTU 0 0

2 Thu từ doanh nghiệp NN Địa phương 131 780 597.59

3 Thu từ đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài 0 0

4 Thu từ khu vực KT  ngoài quốc doanh 25,000 7,233 9,110 36.44 125.96

5 Lệ phí trước bạ 27,500 4,852 9,231 33.57 190.24

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,600 717 88 5.50 12.27

7 Thuế thu nhập cá nhân 10,000 996 2,584 25.84 259.42

8 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 0 0

9 Thu tiền thuê đất 2,000 1,395 1,568 78.41 112.40

10 Thu phí và lệ phí 3,300 525 759 22.99 144.40

11 Thu khác ngân sách 7,500 1,476 2,111 28.14 143.03

12 Thu từ quỹ đất công ích 2,000 762 366 18.30 48.00

II Các khoản thu để ĐTPT 600,000 1,102 183,002 30.50 16,599.39

III Thu hỗ trợ khi NN thu hồi đất 639 54 8.38

IV Thu hồi các khoản chi từ năm trước 0 25

V Các khoản thu để lại QL qua NS 0 176

B Thu kết dư ngân sách NS xã, TT 0

C Thu bổ sung NS huyện 601,604 142,060 167,604 27.86 137.83

1 Bổ sung cân đối 597,781 121,605 149,430 25.00 730.53

2 Bổ sung mục tiêu 3,823 20,455 18,174 459.01

D Thu chuyển nguồn 3,959 122,304 3,089.05

E Thu bổ sung NS cấp xã 0 50,183 52,075 103.77

1 Bổ sung cân đối 28,577 36,350 127.20

2 Bổ sung mục tiêu 21,606 15,725 72.78
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